
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SGDĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ bổ sung đối với thí sinh đã trúng truyển 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 Khu vực 2 

(tỉnh Bình Dương cũ) 

 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của  

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở  

và tuyển sinh trung học phổ thông; 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc  

nộp hồ sơ bổ sung đối với thí sinh đã trúng truyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2025 - 2026 tại Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) như sau: 

1. Đối tượng 

Các thí sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 

2025-2026 tại Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) nhưng chưa hoàn tất việc nộp hồ 

sơ nhập học theo quy định. 

2. Thời gian - Địa điểm 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 17 tháng 7 năm 2025 đến 16 giờ 00 ngày 22 

tháng 7 năm 2025 tại các trường trung học phổ thông học sinh được trúng tuyển 

(Danh sách kèm theo).  

- Sau thời gian trên các trường trung học phổ thông sẽ không tiếp nhận hồ sơ 

bổ sung. 

Trên đây là thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nộp hồ sơ  

bổ sung đối với thí sinh đã trúng truyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2025 - 2026 tại Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ). Đề nghị Hiệu trưởng các trường 

trung học phổ thông có liên quan tiếp nhận hồ sơ, bố trí xếp lớp và tạo điều kiện 

để học sinh thuộc diện tuyển bổ sung được ổn định học tập, chuẩn bị tốt cho năm 

học 2025–2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc (để biết); 

- Phòng Giáo dục phổ thông Kv2 (để phối hợp); 

- Phòng Quản lý chất lượng Kv 2 (để thực hiện); 

- Các trường THPT Kv 2 (để thực hiện); 

- Lưu: VT, QLCL (LNMH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhật Hằng 
 

262 16 7



1 2 3 4 5 6
1 020067 Trần Nguyễn Minh Anh 11/06/2010 23.70 THPT Võ Minh Đức
2 020148 Trần Thanh Duy 07/04/2009 21.70 THPT Võ Minh Đức
3 Nguyễn Đức Thanh Tùng 13/10/2009
4 030524 Lê Đoàn Phương Nam 05/07/2010 20.80 THPT An Mỹ

5 010259 Lê Huy Khánh 09/09/2010 23.35 THPT chuyên Hùng Vương

6 030060 Nguyễn Thị Ngọc Anh 16/09/2010 17.70 THPT An Mỹ

7 030952 Phạm Minh Tuấn 19/04/2010 17.65 THPT An Mỹ
8 030932 Lê Nguyễn Thanh Trúc 05/10/2010 20.25 THPT An Mỹ
9 030663 Nguyễn Đức Phát 20/01/2010 20.35 THPT An Mỹ
45 030412 Lê Minh Kỳ 09/10/2010 21.70 THPT An Mỹ
48 030692 Thạch Ngọc Phúc 10/11/2010 20.40 THPT An Mỹ
10 020147 Trần Nhất Duy 12/07/2010 16.65 THPT Võ Minh Đức

11 050058 Đinh Quốc Bảo 05/04/2010 19.75 THPTNguyễn Đình Chiểu 

12 050032 Nguyễn Đức Anh 22/09/2010 16.20 THPTNguyễn Đình Chiểu 
13 030517 Trần Nguyệt Hải My 02/04/2010 16.75 THPT An Mỹ

14 020576 Lê Huỳnh Bảo Phúc 02/04/2010 17.10 THPT Võ Minh Đức

15 010975 Lê Thanh Sơn 29/12/2010 23.95 THPT chuyên Hùng Vương
46 010028 Lê Minh Anh 06/02/2010 25.55 THPT chuyên Hùng Vương

16 070071 Võ Ngọc Quỳnh Anh 26/05/2010 21.55 THPT Nguyễn Trãi

17 070072 Võ Ngọc Trâm Anh 26/05/2010 23.20 THPT Nguyễn Trãi

18 070419 Phan Bảo Nam 24/08/2010 18.60 THPT Nguyễn Trãi
19 070776 Lại Huỳnh Thảo Vy 23/03/2010 21.15 THPT Nguyễn Trãi
20 070409 Nguyễn Thị Khánh Minh 06/11/2010 20.20 THPT Nguyễn Trãi
21 010333 Đoàn Đức Long 25/08/1974 21.35 THPT chuyên Hùng Vương
22 070085 Lê Ngọc Bảo 07/05/2010 24.05 THPT Nguyễn Trãi
23 070091 Nguyễn Hồ Gia Bảo 02/01/2010 22.25 THPT Nguyễn Trãi
24 070768 Phạm Ngọc Vương 22/02/2010 20.20 THPT Nguyễn Trãi
25 080753 Nguyễn Mạnh Tài 13/04/2010 18.40 THPT Trần Văn Ơn
26 080592 Đỗ Dương Yến Nhi 05/11/2010 18.35 THPT Trần Văn Ơn
27 070426 Nguyễn Võ Thanh Nga 09/10/2010 17.80 THPT Nguyễn Trãi

Ngày sinhSố Báo 
danh
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thi
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DANH SÁCH CÁC TRƯ

Đăng ký dự thi

(Kèm theo Thông báo s

STT Họ và tên



28 090489 Nguyễn Thảo Minh Thư 21/06/2010 23.50 THPT Dĩ An

29 110385 Nguyễn Đặng Hoàng Lâm 26/02/2010 19.05 THPT Bình An
30 100159 Trần Nhi Châu  13/04/2010 22.40 THPT Nguyễn An Ninh
31 100352 Lê Văn Quốc Huy 17/09/2010 20.20 THPT Nguyễn An Ninh

32 120079 Trần Thế Danh 26/07/2010 20.30 THPT Tân Phước Khánh

33 120429 Nguyễn Văn Sâm 14/03/2010 21.55 THPT Tân Phước Khánh

34 130791 Nguyễn Thị Huyền Trâm 02/09/2010 20.25 THPT Thái Hòa

35 130605 Nguyễn Thọ Phú 03/08/2010 19.40 THPT Thái Hòa

36 130705 Phan Ngọc Thắng 10/10/2010 20.25 THPT Thái Hòa

37 290013 Phạm Ngọc Bảo An 06/09/2010 19.95 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
38 110629 Nguyễn Kiều Phương 23/05/2010 18.00 THPT Bình An
44 080304 Nguyễn Nhật Hùng 22/02/2010 16.85 THPT Trần Văn Ơn
47 230749 Lê Ngọc Anh Thư 26/03/2010 15.65 THPT Bàu Bàng

39 010457 Trần Gia Nhi 15/04/2010 23.45 THPT chuyên Hùng Vương

40 030077 Võ Thị Hồng Anh 15/08/2010 20.35 THPT An Mỹ

41 010454 Nguyễn Nhật Hà Nhi 05/04/2010 23.40 THPT chuyên Hùng Vương

42 010250 Nguyễn Minh Khang 14/04/2010 25.90 THPT chuyên Hùng Vương

43 110545 Lê Yến Nhi 27/06/2010 21.35 THPT Bình An

Danh sách này có 43 học sinh./.



Tên trường
Điểm 
trúng 
tuyển

Tên trường
Điểm 
trúng 
tuyển

7 8 9 10 11
THPT Võ Minh Đức 17.90 THPTNguyễn Đình Chiểu 16.25 THPT Võ Minh Đức
THPT Võ Minh Đức 17.90 THPTNguyễn Đình Chiểu 16.25 THPT Võ Minh Đức

THPT An Mỹ
THPT An Mỹ 17.35 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.25 THPT An Mỹ

THPT An Mỹ 17.35 THPT Bình Phú 16.70 THPT An Mỹ

THPT An Mỹ 17.35 THPT Bình Phú 16.70 THPT An Mỹ

THPT An Mỹ 17.35 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.25 THPT An Mỹ
THPT An Mỹ 17.35 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.25 THPT An Mỹ
THPT An Mỹ 17.35 THPT Bình Phú 16.70 THPT An Mỹ
THPT An Mỹ THPT Huỳnh Văn Nghệ 16.90 THPT An Mỹ
THPT An Mỹ 17.35 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.15 THPT An Mỹ
THPT Võ Minh Đức 17.90 THPTNguyễn Đình Chiểu 16.25 THPTNguyễn Đình Chiểu 

THPTNguyễn Đình Chiểu 16.15 THPT Tây Nam 15.45 THPTNguyễn Đình Chiểu 

THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.15 THPT Bình Phú 16.70 THPT Nguyễn Đình Chiểu 
THPT An Mỹ 17.35 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.25 THPT Nguyễn Đình Chiểu 

THPT Võ Minh Đức 17.90 THPT Nguyễn Đình Chiểu 16.25 THPT Nguyễn Đình Chiểu 

THPT Trịnh Hoài Đức 22.25 THPT Nguyễn Trãi 18.70 THPT Trịnh Hoài Đức
THPT Trịnh Hoài Đức 22.25 THPT Võ Minh Đức 18.60 THPT Trịnh Hoài Đức

THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Nguyễn Trãi

THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Nguyễn Trãi

THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Nguyễn Trãi
THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Nguyễn Trãi
THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Nguyễn Trãi
THPT Trịnh Hoài Đức 22.25 THPT Nguyễn Trãi 18.70 THPT Nguyễn Trãi
THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Nguyễn Trãi
THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Nguyễn Trãi
THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Nguyễn Trãi
THPT Trần Văn Ơn 17.20 THPT Lý Thái Tổ 17.75 THPT Trần Văn Ơn
THPT Trần Văn Ơn 17.20 THPT Lý Thái Tổ 17.75 THPT Trần Văn Ơn
THPT Nguyễn Trãi 18.15 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Trần Văn Ơn

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA NỘP HỒ SƠ VÀ CHUYỂN NGUYỆN VỌNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGUYỆN VỌNG 1 NGUYỆN VỌNG 2
Trúng tuyển bổ sung vào 

Trường

(Kèm theo Thông báo số            /SGDĐT-QLCL ngày       tháng       năm 2025)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THPT Dĩ An 22.10 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 19.15 THPT Dĩ An

THPT Bình An 19.35 THPT Nguyễn An Ninh 17.80 THPT Nguyễn An Ninh
THPT Nguyễn An Ninh 17.65 THPT Bình An 19.80 THPT Nguyễn An Ninh
THPT Nguyễn An Ninh 17.65 THPT Bình An 19.80 THPT Nguyễn An Ninh

THPT Tân Phước Khánh 18.10 THPT Trần Văn Ơn 17.30 THPT Tân Phước Khánh

THPT Tân Phước Khánh 18.10 THPT Thái Hòa 17.35 THPT Tân Phước Khánh

THPT Thái Hòa 17.25 THPT Tân Phước Khánh 19.40 THPT Thái Hòa

THPT Thái Hòa 17.25 THPT Huỳnh Văn Nghệ 16.90 THPT Thái Hòa

THPT Thái Hòa 17.25 THPT Tân Bình 15.95 THPT Thái Hòa

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 19.05 THPT Nguyễn An Ninh 17.80 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
THPT Bình An 19.35 THPT Lý Thái Tổ 17.75 THPT Lý Thái Tổ
THPT Trần Văn Ơn 17.20 THPT Lý Thái Tổ 17.75 THPT Tây Nam
THPT Bàu Bàng 15.05 THCS-THPT Tây Sơn 13.90 THPT Bàu Bàng

THPT Phước Vĩnh 12.20 THPT Phước Hòa 14.25 THPT Phước Vĩnh

THPT An Mỹ 17.35 THPT Bình Phú 16.70 THCS-THPT Minh Hòa

THPT Dĩ An 22.10 THPT Nguyễn An Ninh 17.80 THPT Dĩ An

Chuyên Hóa THPT Trịnh Hoài Đức 22.25 THPT Trịnh Hoài Đức

THPT Bình An 19.35 THPT Bàu Bàng 15.15 THPT Bàu Bàng



12 13
0343999961 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0342846719 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0906595603 Học sinh khuyết tật
0367069639 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0907011299 - 
0907070761 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0347912883 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0908711887 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0919450801 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0918101730 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0342017656 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0944226909 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0968156164 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0907633780 - 
0986653884 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0937582455 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0985563619 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0386947966 
(0386947968) Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0908402771 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0937045078 - 
0352065265 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0937045078 - 
0352065265 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0967860930 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0933925161 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0325276380 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0907655979 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0937123955 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0367980373 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0342577046 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

Số điện thoại liên 
lạc Ghi chú



0934577479 - 
0904577479 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0353519489 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0829936136 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0963368036 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0335901095 - 
0985737695 - 
0325015817

Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0353237247 - 
0338365863 - 
0777553959

Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0987177449 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0978802812 - 
0366993594 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0984061722 - 
0974609866 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

0966479575 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0367594058 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0972797978 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển
0342640071 Chưa nộp hồ sơ xét tuyển

Đã trúng tuyển chuyên Địa, 
xin chuyển nguyện vọng

0865071477
Đã trúng tuyển THPT An 

Mỹ, 
xin chuyển nguyện vọng

0983459589 - 
0359145497

Đã trúng tuyển chuyên Sử,
xin chuyển nguyện vọng

0919037439 Đã trúng tuyển chuyên 
Hóa, 

0978471317
Đã trúng tuyển THPT Bình 

An, xin chuyển nguyện 
vọng


